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I/ Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là bao lâu?
            A/ 22 tháng              B/ 20 htáng              C/ 24 tháng                D/ 18 tháng 
Câu 2: Trường hợp nào sau đây được miễn gọi nhập ngũ:
            A/ Đi xây dựng kinh tế mới trong 3 năm đầu                     B/ Con LS, TB1 có bệnh tật nặng 
            C/ Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước     D/ Đang học phổ thông 
Câu 3: Người không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ thì bị xử lý:
            A/ Phạt hành chính, xử lý kĩ luật   
            B/ Xử lý theo điều 69 của luật NVQS và vẫn gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi 
            C/ Truy cứu tránh nhiệm hình sự
            D/ Phạt hành chính  
Câu 4: Điều 21 của luật NVQS qui định. BCHQS, HBND Huyện ký lệnh gọi nhập ngũ, giấy gọi đăng ký NVQS, giấy khám sức khỏe lần đầu được đưa trước cho công dân bao nhiêu ngày:
            A/ 12  ngày                B/ 14  ngày              C/ 16  ngày                D/ 15  ngày
	Câu 5: Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước 

	nào?

	  A. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

	  B. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

	  C. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

	  D. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

	Câu 6: Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình 

	thành 1 hàng dọc như thế nào?

	  A.  “Toàn tiểu đội X, 1 hàng dọc – Tập hợp”

	  B. “Tiểu đội X thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

	  C. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

	  D. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng dọc - Tập hợp”

	Câu 7: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?

	 A.  Lãnh thổ; dân cư; nhà nước

	 B.  Lãnh thổ; dân tộc; hiến pháp; pháp luật

	 C.  Lãnh thổ; dân cư; hiến pháp  

	 D. Lãnh thổ; nhân dân; dân tộc  

	Câu 8: Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định nh

	  A. Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân

	  B. Là trách nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức xã hội 

	  C. Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

	  D. Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội 


Câu 9: Miền Bắc bắt đầu thực hiện chế độ nghĩa vụ Quân sự vào năm nào?
             A/ 1965                  B/ 1967                C/ 1960                    D/ 1970
Câu 10: Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là?
             A/ 23 tháng            B/ 26 tháng           C/ 25 tháng             D/ 24 tháng
Câu 11: Lệng gọi nhập ngũ theo lệnh của ai?
             A/ Cơ quan Quân sự Xã                                   	         B/ Cơ quan Quân sự Huyện                                      
             C/ Uỷ ban nhân dân, cơ quan quân sự Huyện                    D/ Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 12: Trường hợp nào sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ:
            A/ Anh hoặc em trai của liệt sĩ                                            B/ Con trai của TB, BB hạng 1  
            C/ Anh hoặc em ruột đang phục vụ tại ngũ                        D/ Cả 3 ý trên đều sai    
	Câu 13: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là

	   A. Văn hóa, là ý chí của dân tộc                               B. Thể hiện tính nhân văn của dân tộc

	   C. Truyền thống của quốc gia, dân tộc                     D. Quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của quốc gia

	Câu 14: Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?

	   A. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống sông suối

	   B. Đánh dấu trên thực địa bằng làng bản nơi biên giới

	   C. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới

	   D. Đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống tọa độ

	Câu 15: Một trong những nội dung chủ quyền của quốc gia trên lãnh thổ quốc gi

	  A.  Quyền tự do lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế              B.  Không được tự do lựa chọn lĩnh vực kinh tế

	  C. Do các thế lực bên ngoài can thiệp vào nội bộ               D. Do có sự chi phối bởi các nước trong khu vực

	Câu 16: Biến Đông tiếp giáp với vùng biển của những quốc gia nào?

	  A. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philipin

	  B. Singgapo, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philipin 

	  C. Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia

	Câu 17: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?

	 A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải 

	 B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa 

	 C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế 

	 D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất 

	Câu 18: Vùng trời quốc gia là:

	 A.  Không gian bao trùm trên vùng đất quốc gia

	 B. Không gian bao trùm trên vùng đất, vùng đảo quốc gia

	 C. Không gian bao trùm trên vùng đất, vùng nước quốc gia

	 D. Không gian bao trùm trên vùng đảo và vùng biển quốc gia

	Câu 19: Vùng nước nội địa của  quốc gia bao gồm:

	   A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới

	   B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển

	   C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới

	   D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng đất liền

	Câu 20: Vùng trời quốc gia được quy định như thế nào?

	   A. Mỗi quốc gia trên thế giới có quy định khác nhau

	   B. Các quốc gia đều thống nhất cùng một độ cao

	   C. Phụ thuộc vào khả năng bảo vệ của tên lửa phòng không quốc gia

	   D. Độ cao vùng trời quốc gia ngoài khu vực khí quyển của Trái Đất



II/ Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1: Em hãy nêu các quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia. Trong các quan điểm đó em tâm đắt nhất quan điểm nào. Vì sao? (2 điểm)
Câu 2: Nghĩa vụ quân sự là gì. Độ tuổi đăng kí NVQS. Em hãy nêu nghĩa vụ của Quân nhân tại ngũ và Quân nhân dự bị?  (2 điểm)
Câu 3: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì? (1 điểm)

ĐÁP ÁN
I/ TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm, mỗi câu 0,25 đ) Chọn câu đúng nhất.
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II/ TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM)
Câu 1: Các quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia. 
- Biên giới quốc gia VN là thiêng liêng bất khả xâm phạm
- Xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của nhà nước và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân,toàn quân.
- Bảo vệ biên giới quốc gia phải dự vào dân, trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở biên giới.
- Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, giải quyết các vấn đề về biên giới quốc gia bằng pp hòa bình.
- Xây dựng LLVT chuyên trách để quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.
Trong các quan điểm đó em tâm đắt nhất quan điểm nào. Vì sao? (2 điểm)
Câu 2: Nghĩa vụ quân sự là gì. Độ tuổi đăng kí NVQS. Em hãy nêu nghĩa vụ của Quân nhân tại ngũ và Quân nhân dự bị? (2 điểm) 
- Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Làm nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội.
- Độ tuổi đăng kí NVQS: Công dân nam đủ 17 tuổi thì đăng kí NVQS lần đầu và kiểm tra sức khoẻ.
- Nghĩa vụ của Quân nhân tại ngũ và Quân nhân dự bị là:
+ Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và nhà nước VN, nêu cao tinh thần cảnh giác CM, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vũng chắc tổ quốc VN và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
+ Tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân, kiên quyết bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân
+ Gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ điều lệnh của quân đội.
+ Ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, kỹ thuật nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và thể lực, không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến đấu.
Câu 3: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là gì? (1 điểm)
- Học tập chính trị, quân sự do trường lớp tổ chức.
- Chấp hành quy định về đăng kí NVQS.
- Đi kiểm tra sức khoẻ và khám sức khỏe.
- Chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ.
1
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  I/  Ph ? n  tr ? c nghi ? m   (5 đi ? m)     Câu 1:  Th ? i h ? n ph ? c v ?  t ? i ng u  trong th ? i bình c ? a h ?  s i  quan, binh s i  là bao lâu?                A/   22 tháng               B/   20 htáng               C/   24 tháng                 D/   18 tháng    Câu  2 :  Trư ? ng h ? p nào sau đây đư ? c mi ? n g ? i nh ? p   ng u :                A/   Đi xây d ? ng kinh t ?  m ? i trong 3 năm đ ? u                      B/   Con LS, TB1 có b ? nh t ? t n ? ng                 C/   Đang nghiên c ? u công trình khoa h ? c c ? p nhà nư ? c      D/   Đang h ? c ph ?  thông    Câu  3 :   Ngư ? i không ch ? p hành l ? nh g ? i nh ? p ng u  thì  b ?  x ?  lý:                A/   Ph ? t hành chính, x ?  lý k i  lu ? t                   B/   X ?  lý theo đi ? u 69 c ? a lu ? t NVQS và v ? n g ? i nh ? p ng u  đ ? n h ? t 25 tu ? i                 C/   Truy c ? u tránh nhi ? m hình s ?                D/   Ph ? t hành chính     Câu  4 :   Đi ? u 21 c ? a lu ? t NVQS qui đ ? nh. BCHQS, HBND Huy ? n ký l ? nh g ? i nh ? p ng u , gi ? y g ? i đăng  ký NVQS, gi ? y khám s ? c kh ? e l ? n đ ? u đư ? c đưa trư ? c cho công dân bao nhiêu ngày:                A/   12  ngày                 B/   14  ngày               C/   16  ngày                  D/   15  ngày  

Câu  5 :  Trình t ?  t ? p h ? p đ ? i hình ti ? u đ ? i 1 hàng ngang g ? m nh ? ng bư ? c    

nào?  

   A. Đi ? m s ? ; ch ? nh đ ? n hàng ng u ; t ? p h ? p đ ? i hình; gi ? i tán  

   B. Đi ? m s ? ; t ? p h ? p đ ? i hình; gi ? i tán  

   C. T ? p h ? p đ ? i hình;  đi ? m s ? ; ch ? nh đ ? n hàng ng u ; gi ? i tán  

   D. Đi ? m s ? ; t ? p h ? p đ ? i hình; ch ? nh đ ? n hàng ng u  

Câu  6 :  Kh ? u l ? nh c ? a ti ? u đ ? i trư ? ng ti ? u đ ? i X khi t ? p h ? p đ ? i hình    

thành 1 hàng d ? c như th ?  nào?  

   A.  “Toàn ti ? u đ ? i X, 1 hàng d ? c  –   T ? p h ? p”  

   B. “Ti ? u đ ? i X thành 1 hàng d ? c  –   T ? p h ? p”  

   C. “Toàn ti ? u đ ? i X, thành 1 hàng d ? c  –   T ? p h ? p”  

   D. “Ti ? u đ ? i X chú ý: thành 1 hàng d ? c  -   T ? p h ? p”  

Câu  7 :  Lãnh th ?  qu ? c gia đư ? c c ? u thành t ?  các y ? u t ?  nào?  

  A.  Lãnh th ? ; dân cư; nhà nư ? c  

  B.  Lãnh th ? ; dân t ? c; hi ? n pháp; pháp lu ? t  

  C.  Lãnh  th ? ; dân cư; hi ? n pháp     

  D. Lãnh th ? ; nhân dân; dân t ? c     

Câu  8 :  Trách nhi ? m trong b ? o v ?  ch ?  quy ? n lãnh th ?  qu ? c gia đư ? c xác đ ? nh nh  

   A. Là trách nhi ? m c ? a toàn l ? c lư ? ng v u  trang và toàn dân  

   B. Là trách nhi ? m c ? a toàn Đ ? ng và các t ?  ch ? c xã h ? i    

   C. Là trách nhi ? m c ? a toàn Đ ? ng, toàn quân và toàn dân  

   D. Là trách nhi ? m c ? a giai c ? p, c ? a Đ ? ng và quân đ ? i    

Câu  9 :   Mi ? n B ? c b ? t đ ? u th ? c hi ? n ch ?  đ ?  ngh i a v ?   Q uân s ?  vào năm nào?                 A/   1965                   B/   1967                 C/   1960                     D/   1970  

